
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 0520000520 Đỗ Thị Thủy Chơn Minh Ngọc

2 0720000016 Đỗ Thùy Anh Lâm Linh Thuần

3 0720000023 Trần Thị Ngọc Bé Chơn Minh

4 0720000028 Trịnh Thị Thanh Bình Diệu An

5 0720000053 Hoàng Thị Anh Đào Diệu Lê

6 0720000054 Trương Thị Bích Đào TN. Viên Hương

7 0720000055 Nguyễn Phú Đạt T. Huệ Hưng

8 0720000071 Nguyễn Bá Đức Đạo Phúc

9 0720000088 Nguyễn Thị Bằng Giang Quảng Hùng

10 0720000089 Nguyễn Trường Giang Tuệ Hiếu Hà

11 0720000110 Trần Thị Hát TN. Đàm Nhẫn

12 0720000133 Lê Đại Hoàng Thiện Hoàng

13 0720000138 Trần Thị Hồng TN. Tâm Liên

14 0720000155 Đồng Thị Hương

15 0720000159 Trang Thị Hường Diệu Luyến

16 0720000207 Phạm Thị Linh Chân Huệ Minh

17 0720000243 Nguyễn Văn Mừng T. Trúc Tử Lạc

18 0720000262 Nguyễn Trung Ngọc Chơn Trung

19 0720000263 Chung Mỹ Ngọc Tỉnh Như

20 0720000276 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Diệu Giác

21 0720000285 Nguyễn Kim Oanh TN. Nhuận Anh

22 0720000323 Nguyễn Hữu Quí T. Nhuận Quy

23 0720000332 Hòa Quang Sáng T. Nhuận Tuệ

24 0720000333 Nguyễn Thị Sen TN. Thánh Ý

25 0720000374 Nguyễn Văn Thảo T. Minh Luận

26 0720000388 Hà Thị Thế TN. Yên Tuệ

27 0720000389 Lê Thị Thêu TN. Hằng Tâm

28 0720000404 Nguyễn Thế Thu Thiện Hội

29 0720000405 Nguyễn Văn Thư T. Trúc Tử Khai

30 0720000415 Nguyễn Thu Thuỷ
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31 0720000421 Nguyễn Thu Thúy Tuệ Hoa

32 0720000424 Lê Thị Hồng Thủy TN. Chơn Thủy

33 0720000429 Ngô Thị Thủy Đồng Thanh

34 0720000435 Lê Vỹ Nhật Tiền T. Quang Hậu

35 0720000459 Trần Trọng Trí T. Bảo Tuệ

36 0720000463 Nguyễn Gia Triệu T. Nhuận Đại

37 0720000486 Nguyễn Quốc Tuấn

38 0720000491 Nguyễn Nguyên Tùng T. Hiểu Luật

39 0720000494 Đỗ Tấn Tùng Chánh Đức Tường

40 0720000519 Nguyễn Thanh Vân Khải Đức Nhân

41 0720000522 Phạm Thị Văn Diệu Tuệ

42 0720000523 Phạm Xuân Văn Đức Hiếu

43 0720000528 Đặng Văn Vinh T. Đức Tấn

44 0720000540 Nguyễn Thị Xuân TN. Viên Trí

45 0720000556 Lê Hoàng Phong Pháp Hạnh

46 0720000558 Hoàng Thị Thanh Tâm Hoa Đạo

47 0720000589 Nguyễn Tấn Phát T. Nhẫn Chánh

48 2220000030 Đô Thị Kim Liên TN. Vạn Hương

Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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